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	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


Dự thảo lấy ý kiến tham gia


THÔNG TƯ
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_1]Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, gồm: 
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng;
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng.
2. Đối tượng áp dụng
a) Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng sử dụng ngân sách nhà nước;
b) Khuyến khích áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư này đối với hoạt động kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng là mức tiêu hao về lao động, vật tư, máy móc thiết bị cho các công việc trong kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng. 
2. Hệ số điều chỉnh (K) là hệ số được sử dụng để tính toán, điều chỉnh mức hao phí lao động khi các yếu tố hình thành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng thay đổi.
3. Cự ly di chuyển là khoảng cách di chuyển không sử dụng được phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa có động cơ để đến nơi thực hiện kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng.
4. Ngày công quy đổi là số ngày công tối đa của một chuyên gia (CG) xếp mức cao nhất trong nhóm chuyên gia tư vấn phải bỏ ra để hoàn thành một công việc.
5. Mức chuyên gia tư vấn được chia theo 4 mức quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được ký hiệu: chuyên gia tư vấn mức 1 (CG1), chuyên gia tư vấn mức 2 (CG2), chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3), chuyên gia tư vấn mức 4 (CG4).
[bookmark: dieu_4]Điều 3. Quy định chung về định mức kinh tế - kỹ thuật 
	1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể từng nơi và biện pháp kỹ thuật, áp dụng hệ số điều chỉnh (K) để tính toán mức hao phí lao động cần thiết cho từng hạng mục công việc khi lập đề cương, dự toán.
	2. Việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật tuân thủ yêu cầu được quy định trong tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
3. Chi phí và hệ số được áp dụng trong kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng:
a) Hệ số lương cấp bậc theo quy định; phụ cấp lưu động; phụ cấp nghề độc hại, nguy hiểm; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; đoàn phí công đoàn;
b) Hệ số khó khăn là hệ số dùng để điều chỉnh mức lao động thực địa khi người lao động thực hiện công việc tại hiện trường có mức độ khó khăn khác nhau;
c) Mức lao động kỹ thuật ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật thực địa.
4. Chi phí máy móc, thiết bị kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng không quá 5% chi phí công lao động.
[bookmark: _Hlk163116018]5. Chi phí vật tư dụng cụ, điện nước, thông tin liên lạc không quá 5% chi phí công lao động.
[bookmark: dieu_7]6. Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 
7. Định mức kinh tế - kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện
	1. Cục Kiểm lâm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng quy định tại Thông tư này.
[bookmark: dieu_8]2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này tại địa phương.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày        tháng        năm 2025.
2. Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: _Hlk165979780]3. Chương trình, dự án áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng đã phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc chương trình, dự án đó. Trường hợp chương trình, dự án đã phê duyệt phải điều chỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng quy định tại Thông tư này. 
4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
5. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.
	[bookmark: OLE_LINK5] 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tổng kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL;
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, KL.
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B? NÔNG NGHI?P 

VÀ PHÁT TRI?N NÔNG THÔN 

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc  

S?:       /2024/TT-BNNPTNT 

Hà N?i, ngày      tháng     năm 2024 

 

 

THÔNG TƯ 

Quy đ?nh đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t ki?m kê r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng 

 

Căn c? Ngh? đ?nh s? 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 c?a 

Chính ph? quy đ?nh ch?c năng, nhi?m v?, quy?n h?n và cơ c?u t? ch?c c?a B? 

Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn; 

Căn c? Lu?t Lâm nghi?p ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn c? Ngh? đ?nh s? 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 c?a 

Chính ph? quy đ?nh chi ti?t thi hành m?t s? đi?u c?a Lu?t Lâm nghi?p; 

Theo đ? ngh? c?a C?c trư?ng C?c Ki?m lâm; 

B? trư?ng B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn ban hành Thông tư quy 

đ?nh đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t ki?m kê r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng. 

Đi?u 1. Ph?m vi đi?u ch?nh, đ?i tư?ng áp d?ng 

1. Ph?m vi đi?u ch?nh 

Thông tư này quy đ?nh đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t ki?m kê r?ng, theo dõi 

di?n bi?n r?ng, g?m:  

a) Đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t ki?m kê r?ng; 

b) Đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t theo dõi di?n bi?n r?ng. 

2. Đ?i tư?ng áp d?ng 

a) Thông tư này áp d?ng đ?i v?i t? ch?c, cá nhân, c?ng đ?ng dân cư có ho?t 

đ?ng liên quan đ?n ki?m kê r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng s? d?ng ngân sách nhà 

nư?c; 

b) Khuy?n khích áp d?ng đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t t?i Thông tư này đ?i 

v?i ho?t đ?ng ki?m kê r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng s? d?ng ngu?n kinh phí ngoài 

ngân sách nhà nư?c. 

Đi?u 2. Gi?i thích t? ng? 

Trong Thông tư này, các t? ng? dư?i đây đư?c hi?u như sau: 

1. Đ?nh m?c kinh t? - k? thu?t ki?m kê r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng là m?c 

tiêu hao v? lao đ?ng, v?t tư, máy móc thi?t b? cho các công vi?c trong ki?m kê 

r?ng, theo dõi di?n bi?n r?ng.  

D? th?o l?y ý 

ki?n tham gia 

